	Số báo danh……Phòng:…

Điểm:.................................................

Bằng chữ:...........................................
	ĐỀ KSCL CUỐI HỌC KÌ II

Năm học 2024 – 2025
Môn: Toán - Lớp 3

Thời gian: 40 phút

(Không kể thời gian phát đề)

----------------
	Người coi

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người chấm

(Ký, ghi rõ họ tên)



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng hoặc điền vào chỗ chấm
Câu 1 (0,5 điểm) Số 83 265 được đọc là:
A. Tám ba ngàn hai trăm sáu lăm


B. Tám mươi ba nghìn hai trăm sáu mươi năm
C. Tám mươi ba nghìn hai trăm sáu mươi lăm



D. Tám ba nghìn hai trăm sáu mươi lăm

Câu 2 (0,5 điểm) 28 597 = 20 000 + 8000 + ….. + 90 + 7

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 5000

B. 500

C. 50


D. 590

	Câu 3 (0,5 điểm) 

Chu vi của hình tam giác bên là:

A. 35cm
B. 53cm
C. 52cm
D. 35dm
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	Câu 4 (0,5 điểm) 

Số La Mã thích hợp điền vào ô trống là:

A. XI
          B. XIV 
  C. XIX
   D. XVI
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Câu 5 (0,5 điểm) Dưới đây là bảng số liệu về thời gian mà 4 bạn: Việt, Nam, Chiến, Thắng khi tham gia chạy 100 m.
	Bạn
	Việt
	Nam
	Chiến
	Thắng

	Thời gian (giây)
	15
	17
	14
	19


Dựa vào bảng trên, hãy cho biết bạn nào chạy nhanh nhất ?

A. Việt

B. Nam

C. Chiến

D. thắng

Câu 6 (0,5 điểm) Con vật nào có cân nặng lớn nhất ?
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3658kg
	[image: image4.png]



3568kg
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3865kg
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2856kg


A. Con gấu

B. Con cá voi

C. Con voi

D. Con hà mã

Câu 7 (1 điểm)
a) An vẽ bức tranh về chủ đề “Giải phóng Hải Phòng” từ 8 giờ 5 phút đến 9 giờ kém 10 phút. Vậy An vẽ bức tranh đó trong thời gian là:…………phút
b) Một tấm bìa hình vuông có chu vi 36 cm. Diện tích miếng bìa đó là ………….
II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 8 (2 điểm) Đặt tính rồi tính
a) 27 032 + 48 793

b) 53 607 – 16 254

  c) 4625 x 3

d) 72 450 : 5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9 (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 100g – 68g = …….g



b) 2 năm 8 tháng = ………tháng

c) 8 m = ……….cm = ….….mm

d) 4 giờ = .....……..phút

Câu 10 (2 điểm)

Hoa tiết kiệm được 85 000 đồng. Hoa đã mua 7 quyển vở, mỗi quyển giá 5000 đồng. Số tiền còn lại để ủng hộ quỹ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Hỏi Hoa đã ủng hộ quỹ bao nhiêu tiền ?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 11 (1 điểm)

a) Tính bằng cách thuận tiện:   8296 + 758 + 1704 – 258 – 500 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	b) Ghép 3 miếng bìa màu hình chữ nhật thành tấm bìa như hình bên.

Chu vi của tấm bìa được ghép thành là……..........…

Diện tích của tấm bìa được ghép thành là…........….
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ II

Môn Toán - Lớp 3

Năm học 2024-2025
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM
	HƯỚNG DẪN CHẤM

	1
	C. Tám mươi ba nghìn hai trăm sáu mươi lăm


	0,5
	HS khoanh vào đúng chữ cái trước đáp án đúng mỗi phần cho 0,5 điểm. Khoanh vào nhiều đáp án không cho điểm. 

	2
	B. 500
	0,5
	

	3
	B. 53cm
	0,5
	

	4
	B. XIV 
	0,5
	

	5
	C. Chiến
	0,5
	

	6
	C. Con voi
	0,5
	

	7
	a. 45 phút
b. 81 m2
	0,5
0,5
	HS điền đúng mỗi phần cho 0,5 điểm.

	8
	a) 27 032 + 48 793
 = 75 825


b) 53 607 – 16 254 = 37 353


c) 4625 x 3 = 13 875



d) 72 450 : 5 = 14 490
	0,5
0,5

0,5

0,5
	Học sinh tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

(đặt tính 0,2 điểm; tính đúng 0,3 điểm).

	9
	a) 100g – 68g = 32 g

b) 2 năm 8 tháng = 32 tháng

c) 8 m = 800 cm = 8000 mm

d) 4 giờ = 240 phút
	0,25
0,25

0,25

0,25
	Mỗi phần đúng cho 0,25 điểm

	10
	Hoa mua 7 quyển vở hết số tiền là:
5000 x 7 = 35 000 (đồng)
	0,9 điểm
	- Câu trả lời sai, phép tính đúng không cho điểm. Câu trả lời đúng, phép tính sai không cho điểm.

- Câu trả lời đúng, phép tính đúng nhưng kết quả sai cho 0,5 điểm.

- Câu trả lời thiếu ý, phép tính thiếu đơn vị (đồng): cho 0,5 điểm

HS trình bày cách khác đảm bảo đúng vẫn cho điểm tối đa

	
	Hoa đã ủng hộ quỹ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam số tiền là:

85 000 – 35 000 = 50 000 (đồng)
	0,9 điểm
	

	
	Đáp số: 50 000 đồng
	0,2 điểm
	

	11a
	= (8296 + 1704) + (758 – 258) – 500
= 10 000 + 500 – 500

= 10 000 + 0

= 10 000
	0,2
0,1

0,1

0,1
	Lưu ý nếu trình bày thiếu dấu = trừ 0,1 điểm

	11b
	Chu vi của tấm bìa được ghép thành là 28dm. 
	0,25
	HS điền số và đơn vị đúng mỗi phần cho 0,25 điểm. Nếu thiếu đơn vị trừ 0,1 điểm.

	
	Diện tích của tấm bìa được ghép thành là 45dm2
	0,25
	


